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	TT
	Họ và Tên
	GT
	Trường

	1. 
	VŨ HOÀNG LONG
	Nam
	Lớp 8/1 - Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

	2. 
	Đặng Hoài Đức
	Nam
	9/3-Nguyễn Văn Cừ-Sơn Trà- Đà Nẵng

	3. 
	DƯƠNG HIỂN CHÍ KIÊN
	Nam
	Lớp 9/2 trường THCS Lê Độ quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

	4. 
	NGUYỄN THÀNH BẢO
	Nam
	Lớp 8/1,Trường THCS Lê Độ,Quận Sơn Trà,Thành Phố Đà Nẵng

	5. 
	Nguyễn Văn Lê Bảo
	Nam
	Lớp 8/1, trường THCS Lê Trí Viễn, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quãng Nam

	6. 
	ĐẶNG NGUYỄN HỮU HUY
	Nam
	Lớp 9 trường Trung học cơ sở Thu Bồn thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

	7. 
	PHẠM ÁNH DƯƠNG
	Nam
	9/2 Trường Sky-line, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

	8. 
	NGUYỄN XUÂN MINH ĐỨC
	Nam
	Lớp 7/1 trường THCS Cẩm Trung huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

	9. 
	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
	Nam
	Lớp 9/1 trường THCS Cẩm Trung huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

	10. 
	Nguyễn Đình Khánh An
	Nam
	Lớp 6/15 ; trường THCS Tây Sơn ;quận Hải Châu;thành phố Đà Nẵng

	11. 
	Phạm Minh Thu
	Nữ
	Lớp 9/1, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

	12. 
	HUỲNH ĐOÀN THANH TUYỀN
	Nữ
	Lớp 9/1, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng...

	13. 
	HUỲNH BẢO QUYÊN
	Nữ
	Lớp 9/1, trường THCS Huỳnh Bá Chánh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng...

	14. 
	PHAN NGỌC TOÀN
	Nam
	Lớp 9/2 trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

	15. 
	LÊ ĐẠI KING
	Nam
	Lớp 9/1 trường thcs Nguyễn Phú Hường huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng

	16. 
	MAI NHẬT AN
	[bookmark: _GoBack]Nam
	Lớp 6K Trường THCS Trần Mai Ninh Thành phố Thanh Hóa

	17. 
	PHẠM GIA KHÁNH
	Nam
	Lớp 6K Trường THCS Trần Mai Ninh Thành phố Thanh Hóa

	18. 
	Lê Đức Nam Khánh
	Nam
	Lớp 9/2 Trường Sky-Line Quận Hải Châu Thành Phố Đà Nẵng

	19. 
	LÊ VĂN ANH ĐỨC
	Nam
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	20. 
	NGUYỄN TRỌNG KIÊN
	Nam
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	21. 
	ĐỖ ĐOÀN MAI PHƯƠNG
	Nữ
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	22. 
	PHẠM MINH DUYÊN
	Nữ
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	23. 
	TRẦN HOÀN XUÂN KHƯƠNG
	Nam
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	24. 
	NGUYỄN MINH PHÁT
	Nam
	Lớp 6k trường Trần Mai Ninh Thành Phố Thanh Hoá

	25. 
	ĐẶNG VĂN THÀNH
	Nam
	Lớp 7, trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng

	
	NGUYỄN HỮU PHÚC TOÀN
	Nam
	Lớp 9/4 trường THCS Kim Đồng, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng



